
UBND HUYỆN CẨM MỸ 
PHÒNG KINH TÉ VÀ HẠ TẦNG

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

Số: AU /KTHT cẩm Mỹ, ngày 16 tháng 8 năm 2021

V/v xúc tiến thương mại tiêu thụ nông 
sản trong bôi cảnh dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp.

Kính gửi: -Sở Công thương tỉnh Đồng Nai

Thực hiện văn bản số 2735/SCT -TM  ngày 01/06/2021 của Sở Công 
thương tỉnh Đồng Nai UBND huyện , về việc xúc tiến thương mại tiếu thụ nông 
sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biển phức tạp.

Hiện nay trên địa bàn huyện lượng nông sản đến thời gian thu hoạch chưa 
tiêu thụ còn rất lớn, đặc biệt là củ đậu trên địa bàn xã Xuân Đông ( gần 600 tấn 
cần được tiêu thụ), Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức rà soát tình hình 
tiêu thụ đối với các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện có nhu cầu xúc tiến 
thương mại trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. (kèm theo danh 
sách nông dân cần hô trợ tiêu thụ nông sản).

Trên đây là nội dung rà soát của Phòng Kinh tế và Hạ tầng gửi Sở Công 
thương . / ^

Nơi nhận:
-  UBND* huyện b/c;
- Trưởng, phó phòng;
- Lưu: VT-TM.
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NGÀY 10/8/2021
1 Nguyễn Văn Thơ ấp 8, Xuân Tây 0989.716.902 vịt 4 tấn cuối tháng 8/2021
2 Nguyễn Văn Thơ ấp 9, Xuân Tây 0989.716.903 vịt 4 tấn đã tới thời điểm xuất bán
3 Trần Văn Nhân ấp 12, Xuân Tây 0773.471.401 Heo 2,2 tấn tháng 8/2021
4 Đoàn Văn Hiếu ấp 12, Xuân Tây 0339.385.115 dê 0,84 tấn tháng 8/2021
5 Trương khắc Hiền ấp 12, Xuân Tây 0984.246.790 heo thịt 1,1 tấn tháng 8/2021
6 Đăng Tiến Sỹ ấp 12, Xuân Tây 0356.925.868 heo thịt 4 tấn tháng 8/2021
7 Vòng Vạy ấp 12, Xuân Tây 0983.029.512 heo thịt 4,5 tấn tháng 8/2021
8 Phan Bình ấp 12, Xuân Tây 0976.051.223 Dê 0,4 tấn tháng 8/2021
9 Phạm Văn Bụi ấp 12, Xuân Tây 0986.724.571 Dê 0,8 tấn tháng 8/2021
10 Trần Thị chúc ấp 12, Xuân Tây 0978.447.920 Dê 0,2 tấn tháng 8/2021
11 Đăng Đình Hiệp ấp 12, Xuân Tây 0975.485.977 Dê 0,2 tấn tháng 8/2021
12 Phạm Thái ấp 12, Xuân Tây 0398.221.564 Dê 1,2 tấn tháng 8/2021
13 Vương An ấp 12, Xuân Tây 0974.066.059 Dê 7 tấn tháng 8/2021
14 Vũ Đình Văn ẩp 12, Xuân Tây 0966.007.481 Dê 0,5 tấn tháng 8/2021
15 Bùi Hữu Nghĩa ấp 12, Xuân Tây 0987.750.095 Dê 7 tấn tháng 8/2021
16 Nguyễn Kim Vũ ấp 12, Xuân Tây 0933.658.004 Dê 1,2 tấn tháng 8/2021
17 Hoàng Văn Quốc ấp 12, Xuân Tây 0778.877.739 Dê 3,2 tấn tháng 8/2021
18 Phan Thị Bé Nhỏ ấp 12, Xuân Tây 0375.669.377 Dê 1,6 tấn tháng 8/2021
19 Vòng Nhục Sáng ấp 12, Xuân Tây 0971.810.059 Dê 1,4 tấn tháng 8/2021
20 Nguyễn Văn Vịnh ấp 12, Xuân Tây 0907.889.968 Dê 1,4 tấn tháng 8/2021
21 Nguyễn Văn Dũng ấp 12, Xuân Tây 0937.122.289 Dê 3,5 tấn tháng 8/2021
22 Lê Thanh Hiền ấp 1, Lâm San 0976.032.906 Dưa leo 10 tấn Đang Thu
23 Phạm Trung Hậu ấp 1, Lâm San 0393.393.210 Khổ qua 15 tấn Đang Thu
24 Chướng A Sám(Kéo) ấp 1, Lâm San 0978.772.513 Khổ qua 15 tấn Đang thu
25 Lê Thị Diệp Liên ấp 1, Lâm San 0362.800.335 Khổ qua 7,5 tấn Đang thu
26 Thổ Vân Sơn ấp 1, Lâm San 0379.549.722 Khổ qua 7,5 tấn Đang thu
27 Võ Văn Tiềm/ 'c  p Ị ị ấp 1, Lâm San 0365.090.080 Khổ qua 7,5 tấn Đang thu



NGÀY 14/8/2021
1 Nguyễn Cần Âp 1, Xuân Tây 0345.349.832 củ đậu 10 Tấn Tháng 8/2021
2 Nguyễn Văn Xiếu Ấp 1, Xuân Tây 0355.829.509 củ đậu 14 Tấn Tháng 8/2021
3 Chướng Lý Dưỡng Ấp 1, Xuân Tây 0937.358.736 củ đậu 35 Tấn Tháng 8/2021
4 Đỗ Doãn Thịnh Ấp 1, Xuân Tây 0374.825.218 củ đậu 28 Tấn Tháng 8/2021
5 Hồ A Cẩu Áp 1, Xuân Tây 0933.485.405 củ đậu 28 Tấn Tháng 8/2021
6 Hồ Mạnh Tùng Ấp 1, Xuân Tây 0934.087.567 củ đậu 28 Tấn Tháng 8/2021
7 Đỗ Văn Dũng Ắp 1, Xuân Tây 0359.604.997 củ đậu 42 Tấn Tháng 8/2021
8 Nguyễn Văn Tốt Ấp 1, Xuân Tây 0365.835.054 rau đậu các loại 56 Tấn Đã tới kỳ thu hoạch
9 Trần Văn Đại Áp 1, Xuân Tây 0353.350.070 củ đậu 35 Tấn Đã tới kỳ thu hoạch
10 Trần Hồng Đức Ấp 1, Xuân Tây 0798.524.722 củ đậu 35 Tấn Tháng 8/2021
11 Lê Thị Thinh Ap 1, Xuân Tây 0974.536.395 củ đậu 21 Tấn Đã tới kỳ thu hoạch
12 Bùi Văn Long Ấp 1, Xuân Tây 0337.631.245 củ đậu 35 Tấn Tháng 8/2021
13 Nguyễn Văn Sóng Ấp 1, Xuân Tây 0337.497.001 củ đậu 35 Tấn Tháng 8/2021
14 Nguyễn Văn Lợi Ấp 1, Xuân Tây 0986.740.204 củ đậu 35 Tấn Tháng 8/2021
15 Nguyễn Hải Đăng Ấp 1, Xuân Tây 0972.778.584 củ đậu 98 Tấn Tháng 8/2021
16 Hoàng Thị Tâm Ấp 1, Xuân Tây 0978.594.978 củ đậu 14 Tấn Tháng 8/2021
17 Nguyễn Thanh Tuấn Ấp 1, Xuân Tây 0367.828.042 củ đậu 28 Tấn Tháng 8/2021
18 Nguyễn Thanh Sơn Ẩp 1, Xuân Tây 0333.527.209 củ đậu 105 Tấn Tháng 8/2021
19 Phạm Xuân Hưng Ẩp 1, Xuân Tây 0373.365.217 củ đậu 28 Tấn Tháng 8/2021
20 Phan Văn Huynh Ấp 1, Xuân Tây 0326.006.267 củ đậu 21 Tấn Tháng 8/2021
21 Võ Thanh Sơn Ấp 1, Xuân Tây 0387.974.843 củ đậu 35 Tấn Tháng 8/2021
22 Lê Trọng Nhân Ấp 1, Xuân Tây 0933.987.977 củ đậu 170 Tấn Tháng 8/2021
23 Nguyễn Văn Hiệu Ắp 10, Xuân Tây 0972.263.184 dê 3,5 Tấn Đã tới thời điểm xuất bán
24 Phạm Trung Xô Áp 10, Xuân Tây 0353.978.730 dê 4 Tấn Đã tới thời điểm xuất bán
25 Trần Văn Hương Áp 10, Xuân Tây 0784.440.415 gà 10 Tấn Đã tới thời điểm xuất bán
26 Lê Ọuy Sửu Ẩp 10, Xuân Tây 0395.727.189 vịt 1000 con Đã tới thời điểm xuất bán
27 Bùi Văn Hà Ẩp 10, Xuân Tây 0363.253.493 dê 2 Tấn Đã tới thời điểm xuất bán
28 Nguyễn Thị Huyền Ấp 10, Xuân Tây 0984.013.978 vịt 9 Tấn Đã tới thời điểm xuất bán
29 Lý Trương Kim Ấp 10, Xuân Tây 0933.375.560 heo 3,5 Tấn Đã tới thời điểm xuất bán
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